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I . ĐỌC – HIỂU ( 5 điểm )
1. Đọc thầm bài văn sau và trả lời 
                                                            Tia nắng bé nhỏ
        Bà nội của Na đã già yếu. Bà đi lại rất khó khăn.
        Nhà của Na nằm trên một ngọn đồi. Hằng ngày, nắng xuyên qua những tán lá trong khu vườn trước nhà tạo thành những vệt sáng lóng lánh rất đẹp. Nhưng phòng ngủ của tất cả mọi người trong gia đình lại ở phía không có nắng. Bà nội rất thích nắng nhưng nắng không lọt vào phòng bà. Na chưa biết làm cách nào để đem nắng cho bà.
        Một buổi sáng, khi đang dạo chơi trên đồng cỏ, Na cảm thấy nắng sưởi ấm mái tóc mình và nhảy nhót trên vạt áo. Cô bé vui mừng reo lên:
        - Mình sẽ bắt nắng trên vạt áo mang về cho bà.
         Nghĩ vậy, cô bé chạy ùa vào phòng bà:
         - Bà ơi! Bà nhìn này! Cháu mang ít nắng về cho bà đây! – Cô bé reo lên và xổ vạt áo ra nhưng chẳng có tia nắng nào ở đó cả.
        - Kìa, nắng long lanh trong ánh mắt cháu và rực lên trên mái tóc của cháu đây này. - Bà nội trìu mến nhìn cô bé.
        Na không hiểu được tại sao nắng lại chiếu từ mắt mình nhưng cô bé rất mừng vì làm cho bà vui. Mỗi sáng, Na dạo chơi trong vườn rồi chạy vào phòng để đem nắng cho bà.
                                                                                                      (Theo Hà Yên)
Câu 1: Bài đọc “Tia nắng bé nhỏ” dựa theo truyện của ai? 
	A. Hà Thuỷ Nguyên
	    B. Hà Yên
	C. Hàn Mặc Tử
	D. Quang Dũng


Câu 2: Nhà của Na nằm ở đâu? 
	A. Nằm trong một thung lũng.
	C. Nằm gần đường quốc lộ 5.

	B. Nằm trên một ngọn đồi.
	D. Nằm gần biển.


Câu 3: Bà nội của Na thích gì?  
	A. Nắng
	    B. Mưa
	C. Tiền
	D. Sức khoẻ


Câu 4: Vì sao bà nội của Na khó thấy được nắng?  
      A. Vì bà mắt kém.
      B. Vì bà dễ phát bệnh khi nhìn thấy nắng.
      C. Vì phòng của bà không ở phía có nắng mà bà lại già yếu, khó đi lại.
      D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 5: Khi đang dạo chơi trên cánh đồng vào một buổi sáng nọ, Na đã nhận thấy điều gì? 
     A. Nắng sưởi ấm mái tóc mình và nhảy nhót trên vạt áo.
     B. Ánh nắng có thể đi vòng nếu ta dùng một cái ống đặc biệt.
     C. Bình minh đẹp biết bao.
     D. Hình như mình chưa yêu bà cho lắm.
Câu 6: Na đã làm gì để mang nắng về cho bà? 
    A. Na đã mang vợt ra chụp nắng rồi cho vào bao tải mang về.
    B. Na đã bắt nắng trên vạt áo.
    C. Na đã dùng sức mạnh phép thuật chính nghĩa trong mình để hoá giải ma pháp.
    D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 7: Bài tập đọc Tia nắng bé nhỏ cho em biết điều gì? 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Câu 8. Viết tiếp vào chỗ trống để có hình ảnh so sánh: 
     - Tiếng gió rừng vi vu như ……………………….
     - Con chuồn chuồn nhỏ, thon dài và đỏ như ……………………....

II. VIẾT ĐOẠN VĂN. ( 5 điểm) 
  Viết một đoạn văn ngắn tả đồ vật mà em yêu thích. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



               









	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH AN
	HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKI NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 3



I. Kiểm tra  đọc hiểu: 5 điểm 
 Câu 1: B. Hà Yên (0.5đ)
 Câu 2: B. Nằm trên một ngọn đồi. (0.5đ)
 Câu 3: A. Nắng (0.5đ)
 Câu 4: C. Vì phòng của bà không ở phía có nắng mà bà lại già yếu, khó đi lại. (0.5đ)
 Câu 5: A. Nắng sưởi ấm mái tóc mình và nhảy nhót trên vạt áo. (0.5đ)
 Câu 6: B. Na đã bắt nắng trên vạt áo. (0.5đ)
 Câu 7: Bài tập đọc thể hiện tình yêu thương của bạn nhỏ đối với bà của mình. (1đ)
 Câu 8. Viết tiếp vào chỗ trống để có hình ảnh so sánh: ( 1đ)
     - Tiếng gió rừng vi vu như tiếng sáo.
     - Con chuồn chuồn nhỏ, thon dài và đỏ như quả ớt.
II. Viết đoạn văn (5 điểm) 
1. Đảm bảo các yêu cầu sau.
     Viết một đoạn văn ngắn tả được đồ vật em yêu thích. Có bố cục rõ ràng. Viết câu văn đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
Chữ viết rõ ràng trình bày sạch sẽ cho 5 điểm.
[bookmark: _GoBack]     2. Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho mức điểm: 4,75; 4,5; 4,25; 4; 3,75; 3,5; 3; 2.75; 2.5; 2.25 …………..


















